122. KỸ THUẬT NUÔI CÁ ĐỐI MỤC

122.1. UƠNG CÁ BỘT LÊN CÁ HƯƠNG, GIỐNG 


Ao ương có diện tích từ 500-1. 000m2, mức nước 0,4- 1,0m; 

Đáy ao phẳng, độ dốc nghiêng về phía cống thoát nước khoảng 0,5-0,8% . Đối với ao ương trên cát (có lót bạt chống thấm). 

Tháo cạn nước, vét bùn đáy ao, diệt cá tạp. Bón vôi 5-10Kg/100m2, phơi nắng 2-3 ngày. Khi cấp nước vào ao ta phải lọc bằng lưới thật kỹ. Gây màu nước bằng cách bón phân (dùng 1,5-2kg đạm và 0,1- 0,2 kg lân), phân chuồng để có nhiều động thực vật phù du làm thức ăn cho cá. Sau 4 - 6 ngày cá mở miệng, nếu thức ăn tự nhiên là tảo và động vật phù du không đủ, có thể đeo thêm các túi thức ăn bột làm mồi cho cá đến khi cá có chiều dài 15 mm, ngày phải cho ăn 2 lần bột. Khi cá mở miệng được 7 ngày phải giảm độ mặn trong ao nuôi. Hàng ngày phải chú ý quan sát màu sắc của nước và đo hàm lượng ôxy hòa tan. Đây là một trong những biện pháp để nâng cao năng suất ao nuôi. Khó khăn của việc ương cá đối mục trong ao đất là khó khống chế nhiệt độ, nếu nhiệt độ giảm xuống dưới 150C thì cá chết hết, chỉ khi cá đạt chiều dài trên 12 mm thì cá mới có khả năng sống được ở nhiệt độ thấp. Sau thời gian ương 40-45 ngày cá đạt kích cỡ 6-8cm/con. 

122.2. NUÔI THƯƠNG PHẨM

122.2.1. Điều kiện ao nuôi

- Ao nuôi xây dựng ở vùng hạ triều, trung và cao triều; vùng cữa sông, đầm nước lợ và có thể nuôi trong các vùng ao trên cát. 

- Ao có dạng hình vuông, hoặc hình chử nhật. Có cống cấp và tiêu nước. 

- Diện tích 0,5 - 1,3 ha, sâu 1,0 - 1,5 m, đáy dốc về phía cống thoát nước khoảng 0,5-0,8%. 

- Đáy ao là cát bùn, hoặc bùn cát. hoặc nuôi trong ao xử lý nước thải của các vùng, hồ nuôi tôm nhiều mùn bã hữu cơ 

- Hình thức nuôi: Nuôi chuyên; nuôi ghép với cá rô phi, cá chép, cá mè, cá măng, tôm. 

122.2.2. Chuẩn bị ao nuôi

Trước khi thả cá 10-15 ngày cần:

- Tháo cạn nước, dọn sạch cây cỏ xung quanh ao. 

- Tu sửa, đắp bờ ao chắc chắn. 

- Tẩy dọn sạch sẽ, vét bớt bùn đáy nếu lớp bùn thối quá dày, san phẳng đáy ao, dọn sạch cây cỏ quanh ao, tu sửa bờ ao. 

- Bón vôi bột khử trùng 10-15kg/100m2 phơi nắng từ 2-3 ngày. 

- Cho nước vào ao bón phân hữu cơ (phân chuồng ủ hoai) 30-50kg/100m2 để gây màu nước làm thức ăn tự nhiên cho cá. 

- Độ mặn trong ao nuôi S0/00 = 15-250/00. 

- Nhiệt độ thích hợp từ 20 - 300C. 

- pH = 6-7,5. 

- Hàm lượng ôxy thích hợp: 2,5 - 5mg/l

- Độ trong 30 – 40cm. 

- Khi thấy nước lên màu xanh lục, dâng nước lên từ 1,2 – 1,5m

- Nước lấy vào ao qua lưới lọc dày. 

122.2.3. Cá giống và mật độ thả

- Cá giống có hình dạng cân đối, đều cở không bị xây xát dị hình. 

- Nuôi chuyên canh: Mật độ thả cá 2-3 con/m2, kích cỡ 6-8cm. 

- Nuôi ghép: Mật độ thả cá 0,5-1 con/m2, kích cỡ 10-12cm. 

- Nuôi trong ao nước thải của các hồ nuôi tôm: Mật độ 1-2 con/m2, kích cỡ 8-10cm. 

122.2.4. Thức ăn và cách cho ăn

- Thức ăn chủ yếu là tảo, động vật phù du, và mùn bả hửu cơ nên nuôi ghép và nuôi trong ao xử lý nước thải của tôm là rất phù hợp do tận dụng được thức ăn dư thừa của các đối tượng nuôi khác. 

 - Đối với nuôi chuyên canh cần bổ sung thêm thức ăn tinh: thức ăn được cung cấp gồm: cám gạo (2 tháng đầu) và sau đó là bánh dầu đậu phộng, cám gạo, thức ăn công nghiệp dạng bột. Ngoài ra ao cũng được bón phân hữu cơ để tăng cường nguồn thức ăn tự nhiên. 

- Mỗi ngày cho ăn 2 lần vào lúc 7 - 8 giờ sáng và 4 - 5 giờ chiều. Lượng thức ăn bằng 1 - 2% trọng lượng cơ thể. 

122.2.5. Chăm sóc, quản lý và phòng trị bệnh

- Hàng ngày kiểm tra tình hình hoạt động của cá (cá no, đói, bệnh, thiếu ôxy, ao mất nước), quan sát hồ ao, cống lưới chắn để phát hiện sự cố kịp thời xử lý. Đặc biệt hiện tượng cá nổi đầu do thiếu ôxy vào buổi sáng sớm và những ngày nắng nóng nên cần phải thay nước. 

- Phòng trị bệnh thông thường theo tài liệu kỹ thuật của Trung Quốc, thì trong điều kiện ao nuôi nước mặn, nước lợ, cá đối mục là một trong những loài cá ít bị bệnh nhất; tuy nhiên, để phòng bệnh ta định kỳ 20 ngày nên xử lý Clo2 (nồng độ 0,3- 0,5ppm). 

122.2.6. Thu hoạch

- Đối với nuôi chuyên canh: Do tính phân đàn cao nên sau thời gian nuôi cá đạt kích cỡ 12-15 cm cần thu tỉa, hoặc sang hồ, nên để mật độ nuôi từ 4. 500 - 5. 000 con/ha để nâng cao năng suất và hiệu quả cá nuôi. 

- Cá nuôi ghép, nuôi trong ao xử lý nước thải của tôm trong thời gian 1 năm có thể đạt trọng lượng 400- 600g/con, giá bán 40. 000-60. 000đ/kg; nuôi trong 2 năm thì đạt cở 1-1,2kg/con, giá bán đạt 60. 000 -100. 000 đồng/kg. 


122.2.7. Vận chuyển và bảo quản cá thương phẩm


Do đặc tính cá hiếu động, khi đánh bắt cá thường dể bị xây xát nên rất khó vận chuyển sống. Vận chuyển cá sống cần môi trường nước trong sạch và đã được xử lý. Trong quá trình áp dụng phương pháp bảo quản bằng đá lạnh. Với phương pháp này bảo quản nhiệt độ thấp trong thời gian 6- 7 giờ, đảm bảo cá sống và đảm bảo chất lượng thịt tươi ngon, đem lại giá trị kinh tế cao. /. 
